
DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU (LASA) NĂM 2022

Thuốc đọc giống nhau, nhìn giống nhau

Optive Optive UD Refresh Tears Refresh Liquigel

Oflovid 
nhỏ mắt

Oflovid 
thuốc mỡ

Sanlein 0.1% Sanlein 0.3% Systane ultra Systane ultra UD

Maxitrol 
nhỏ mắt

Maxitrol 
thuốc mỡ

Tobradex
nhỏ mắt

Tobradex
thuốc mỡ Cravit 0.5% Cravit 1.5%

Efferalgan 80mg Efferalgan 150mg Efferalgan 250mg

Thuốc bột uống

Efferalgan 80mg Efferalgan 150mg Efferalgan 300mg

Thuốc đặt

Medskin Acyclovir 200 Medskin Acyclovir 400

Flumetholon 
0.02%

Flumetholon 
0.1%

Cephalexin 250mg Cephalexin 500mg

Glucose 5% Glucose 30%

Solumedrol 
40mg  

Solumedrol 
500mg  

Thuốc nhìn giống nhau, tên khác nhau

Optive UD

Restasis

Acuvail

Alegysal Diquas

Maxitrol Tobradex

FML Pred Forte

Kary Uni Mydrin-P

Natri clorid 0.9% Atropin Gentamicin Adrenalin
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